
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện 
điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP 
ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 
34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với 
cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012

của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu chung (sau đây viết tắt là Nghị định số 31/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về 
chế độ phụ cấp công vụ (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ 
xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2012/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chỉnh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định nhu 

cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, 
chế độ phụ cấp công vụ và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 
năm 2012 theo các Nghị định nêu trên như sau:

Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư này quy định về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương 

thức chi thực hiện:
a) Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ- 

CP đối với cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng 
vũ trang; cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi Chính 
phủ, các dự án, các cơ quan tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam có cán bộ, công 
chức, viên chức được Nhà nước cử đến làm việc thuộc biên chế nhà nước và 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo bảng lương do Nhà nước quy định; 
phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân 
phố theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính



phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã;

b) Thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người 
hương lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước theo qui định của 
Nghị định số 34/2012/NĐ-CP;

c) Điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130- 
CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 
13/10/] 981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây viết tắt là trợ cấp cho cán bộ xã đã 
nghỉ việc) theo quy định tại Nghị định số 35/2012/NĐ-CP.

2. Căn cứ quy định tại các Nghị định số 3 1/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ- 
CP, số 35/2012/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cơ quan khác ở Trung ương (sau đây viết tắt là các Bộ, cơ quan Trung ương) và 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, 
lông hợp nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương 
tôi thiêu chung, thực hiện chế độ phụ cấp công vụ của các cơ quan, đơn vị và 
các cấp trực thuộc, điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc, điều chỉnh 
mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tố 
dân phố, gửi Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán 
các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm xác định, bố trí nguồn thực 
hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và nguồn hỗ trợ cùa ngân sách nhà 
nước (nếu có) để thực hiện chi trả tiền lương mới, phụ cấp công vụ cho cán bộ, 
công chức, viên chức của đơn vị mình, trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc, phụ 
cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tô dân phố 
đúng chế độ quy định và theo các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương 
tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, thực hiện chế độ phụ cấp 
công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP , điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ 
xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ xã đã nghỉ việc để xác 
định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ- 
CP, số 35/2012/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại 
thời điểm 01/5/2012) và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm 
quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2012.

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng, chỉ tổng họp số người 
làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong cơ quan hành chính nhà 
nước theo quy định tại Nghị định sổ 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của 
Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong 
cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng theo quy định tại Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP (không bao gồm người lao động hợp đồng trong đơn vị sự



nghiệp) để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, 
so 34/2012/NĐ-CP.

Đối với số biên chế tăng thêm trong năm 2012 so với số biên chế có mặt 
tại thời điểm 01/5/2012 (nêu có), nêu trong phạm vi tông mức biên chế được cấp 
có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) tại thời điểm báo cáo thì nhu cầu kinh phí 
tăng thêm thực hiện các Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP năm 
2012 của số biên chế này được các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo bổ sung để Bộ Tài chính xem xét 
giải quyết hoặc tổng hợp vào nhu câu kinh phí thực hiện điêu chỉnh tiên lương 
năm sau.

Đối với số biên chế vượt so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền 
giao (hoặc phê duyệt) tại thời điểm báo cáo thì nhu cầu kinh phí thực hiện các Nghị 
định về điều chỉnh lương tối thiểu và phụ cấp công vụ của số biên chế này do cơ 
quan, đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; 
không tổng hợp vào nhu câu kinh phí thực hiện các Nghị định vê điêu chỉnh 
lương tối thiểu và phụ cấp công vụ năm 2012 của các Bộ, cơ quan Trung ương 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) cụ thể 
của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
được xác định tương tự như đã quy định tại tiết 1.1.1, 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 
mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về viêc 
hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết 
tát là Thông tư số 02/2005/TT-BTC). Riêng đối với biên chế cán bộ chuyên 
trách, công chức cấp xã được xác định trong phạm vi định biên theo quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; 
số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được 
xác định theo quy định tại Điều 13 và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 
92/20Ỏ9/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngay 7/9/2009, 
và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2012 của Chính phủ.

2. Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu theo Nghị 
định số 31/2012/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, 
chức vụ; phụ câp lương theo chê độ quy định (không kê tiên lương làm việc vào 
ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt 
đối); các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn); mức tiền lương tối thiểu chung tăng thêm 
quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP so với Nghị định số 22/2011/NĐ-CP 
theo số biên chế quy định tại khoản 1 Điều 2 nêu trên.

3. Nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp công vụ theo Nghị định số 
34/2012/NĐ-CP nêu tại Thông tư này được xác định căn cứ vào mức lương theo 
ngạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) 
hoặc phụ cấp quân hàm theo số biên chế quy định tại khoản 1 Điều 2 nêu trên 
và được tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 
31/2012/NĐ-CP nêu tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
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Riêng nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với đối 
tượng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà 
nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; đối tượng làm việc theo chế độ 
hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng theo 
quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Chỉ tổng hợp nhu cầu kinh phí thực 
hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao 
động không thời hạn vào nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ- 
CP nêu tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này (không tổng hợp nhu cầu kinh phí thực 
hiện phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác 
định thời hạn vào nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP nêu 
tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này).

4. Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của các Bộ, 
cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm cả 
kinh phí tăng thêm thực hiện các chế độ, chính sách sau:

- Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, và người hưởng lương 
trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ;

- Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 
54/2011 /NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

- Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác 
tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định sổ 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 
của Chính phủ;

- Chế độ phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định 
tại Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/20 11 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 
05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương;

- Các chế độ phụ cấp đối với công an xã theo quy định tại Nghị định số
73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chinh phủ;

- Đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực 
lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo Quy định 
số 169-QD/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư; ché độ bồi dưỡng hàng tháng 
phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định số 3115-QĐ/VPTW 
ngày 04/8/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng;

- Hoạt động phí tăng thêm của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
- Hỗ trợ mức bình quân 2/3 số chêch lệch tăng thêm giữa mức tiền lương

tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng so với mức tiền lương tối thiểu 830.000 
đồng/tháng để thực hiện chế độ đối với người hoạt động không  chuyên trách ở
xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố theo quy định;

- Hỗ trợ đối với tiền lương của giáo viên mầm non xã, phường, thị trấn 
làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 
26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chi trả tiền lương cho cán bộ y tế xã trong định biên;
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- Chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với dân quân tự vệ theo quy định tại Thông
tư liên tịch s ố  102/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010
của Liên Bộ Quốc phòng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài chính;

- Chế độ phụ cấp đối với y tế thôn bản;
- Chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã theo Công văn số 1569/TTg- 

NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, 

ngạch, bậc hoặc lương tối thiểu được các cấp có thẩm quyền ban hành, hướng 
dân sau thời điểm 01/5/2012 của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương 
(nêu có) được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 
2012 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghi 
định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP, số 35/2012/NĐ-CP 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 
34/2012/NĐ-CP trong năm 2012 của các Bộ, cơ quan Trung ương:

a) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể:
- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2012 đã 

được cấp có thẩm quyền giao đối với từng cơ quan (số tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên dự toán năm 2012 tăng so với dự toán năm 2011 sau khi đã tính cùng mặt 
bằng tiền lương, phụ cấp theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, Nghị định số 
57/201 l/NĐ-CP);

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 (phàn 
còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, Nghị định 
số 57/2011/NĐ-CP);

- Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 chưa sử dụng hết 
chuyển sang năm 2012 (nếu có).

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và của Đảng, đoàn thể:
- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2012 đã 

được cấp có thẩm quyền giao đối với từng đơn vị sự nghiệp (số tiết kiệm 10% 
chi thường xuyên dự toán năm 2012 tăng so với dự toán năm 2011 sau khi đã 
tính cùng mặt bằng tiền lương, phụ cấp);

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012; riêng 
ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay 
thế, vật tư tiêu hao, kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, 
phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại 
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 so với Quyết định số 
155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ (phần còn lại sau 
khi đã sử dụng để thực hiện các Nghị định về tiền lương, phụ cấp từ năm 2011 
trở về trước);

- Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2011 chưa sử dụng 
hết chuyển sang năm 2012 (nếu có).
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c) Trường hợp các nguồn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 nêu trên nhỏ 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ- 
CP năm 2012 theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, ngân sách Trung ương sẽ 
bô sung phân chênh lệch thiếu cho các Bộ, cơ quan Trung ương để đảm bảo đủ 
nguồn thực hiện.

d) Trường hợp các nguồn theo quy định khoản 1 Điều 3 nêu trên lớn hơn 
nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP 
năm 2012 theo quy định tại Điều 2 Thông tư này thì các Bộ, cơ quan Trung 
ương tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 
34/2012/NĐ-CP năm 2012; phần còn lại để chi thực hiện chế độ tiền lương mới 
tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí còn lại 
này cho các mục tiêu khác.

2. Nguồn kinh phí thực hiện các Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 
34/2012/NĐ-CP, số 35/2012/NĐ-CP năm 2012 của các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương:

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012; riêng 
ngành y tê 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay 
thế, vật tư tiêu hao; kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, 
phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại 
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 so với Quyết định số 
155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ (phần còn lại sau 
khi đã sử dụng để thực hiện các Nghị định về tiền lương, phụ cấp từ năm 2011 
trở vê trước);

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2012 đã 
được cấp có thẩm quyền giao (số tiết kiệm 10 % chi thường xuyên dự toán năm 
2012 tăng so với dự toán năm 2011 sau khi đã tính cùng mặt bằng tiền lương, 
phụ cấp);

- 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu từ nguồn thu 
tiên sử dụng đất) thực hiện năm 2011 so dự toán năm 2011 (đối với nguồn tăng 
thu này, trường hợp địa phương khó khăn, tỷ lệ tự cân đoi chi từ nguồn thu của 
địa phương thấp, số tăng thu năm 2011 so với dự toán được Thủ tướng Chính 
phủ giao nhỏ và đối với các địa phương khi thực hiện cải cách tiền lương có khó 
khăn về nguồn do không điều hoà được tăng thu giữa các cấp ngân sách của địa 
phương, Bộ Tài chính sẽ xem xét cụ thể để xác định số tăng thu đưa vào nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2012; đồng thời tổng hợp báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ kết quả thực hiện);

- 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu từ nguồn thu 
tiên sứ dụng đất) dự toán năm 2012 so dự toán năm 2011;

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2011 chưa sử dụng hết 
chuyên sang năm 2012 (nếu có).

Trường hợp các nguồn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 nêu trên nhỏ hơn 
nhu câu kinh phí thực hiện các Nghị định điều chỉnh tiền lương, phụ cấp công vụ, 
trợ cấp năm 2012 theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này, ngân sách Trung
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ương sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương để đảm bảo đủ nguồn thực hiện.

Trường hợp các nguồn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 nêu trên lớn hơn 
nhu cầu kinh phí thực hiện các Nghị định điều chỉnh tiền lương, phụ cấp công vụ, 
trợ cấp năm 2012 theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này, thì các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tự đảm bảo phần kinh phí các Nghị định điều chinh 
tiền lương, phụ cấp công vụ, trợ cấp năm 2012; phần còn lại để chi thực hiện chế 
độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng 
phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

Trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn còn dư 
lớn sau khi đảm bảo được nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương theo lộ trình, thì 
có báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết theo quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 1, Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 03/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Số thu được để lại theo chế độ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 
nêu trên không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường 
hợp số thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đâu tư hoặc từ các 
công việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước và đã được ngân sách nhà 
nước đảm bảo chi phí cho hoạt động thu như: số thu học phí để lại cho trường 
công lập; số thu viện phí để lại cho bệnh viện công lập sau khi trừ chi phí thuốc, 
máu dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao,... số thu được để lại 
theo chế độ được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp 
sô thu này là thu từ các công việc, dịch vụ do Nhà nước đâu tư hoặc từ các công 
việc, dịch vụ thuộc đặc quyền của Nhà nước, nhưng chưa được ngân sách nhà 
nước đảm bảo chi phí hoạt động thu. Ngoài ra, chú ý một số điểm sau:

- Đối với học phí học sinh chính quy học các trường công lập: 40% số thu 
đê thực hiện chế độ cải cách tiên lương được tính trên toàn bộ sô thu học phí của 
học sinh.

- Đổi với học phí từ các hoạt động đào tạo tại chức, liên doanh liên kết, 
các hoạt động đào tạo khác của các trường công lập: 40% số thu để thực hiện cải 
cách tiền lương được tính trên số thu học phí từ các hoạt động ưên sau khi loại 
trừ các chi phí liên quan.

- Đối với số thu dịch vụ, các hoạt động liên doanh liên kết và các khoản 
thu khác của đơn vị sự nghiệp (ngoài khoản thu theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí): 
40% số thu để thực hiện cải cách tiền lương được tính trên toàn bộ số thu của 
các hoạt động trên sau khi trừ các chi phí liên quan.

4. Kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP 
đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn trong 
các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp 
dụng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do cơ quan, đơn vị tự đảm 
bảo từ dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm và các nguồn thu hợp 
pháp khác.

5. Kinh phí thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP 
đối với biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp được đảm bảo từ 
nguồn thu 2% kinh phí công đoàn; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực
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hiện tiền lương, trợ cấp tăng thêm của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Kinh phí thực hiện Nghị đinh số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP 
đối với biên chế, lao động của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
và cán bộ thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo từ nguồn chi 
quản lý bộ máy theo quy định.

7. Kinh phí thực hiện các Nghị định số 3 1/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ- 
CP đối với biên chế, lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi 
mà trong quyết định cho phép khoán chi của cấp có thấm quyền đã quy định 
trong thời gian khoán đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các che 
độ, chính sách mới ban hành (như: cơ quan Thuế, Hải quan, Đài Truyền hình 
Việt nam,...) thì các cơ quan, đơn vị này phải tự đảm bảo kinh phí thực hiện chế 
độ tiền lương mới tăng thêm trong tổng mức kinh phí đã được khoán.

8. Từ năm 2013 trở đi, kinh phí bổ sung để thực hiện tiền lương theo mức 
lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng (sau khi đã sử dụng các nguồn kinh phí 
thực hiện cải cách tiền lương theo quy định) sẽ được bố trí trong dự toán chi 
ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

Điều 4. Chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị 
định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP, số 35/2012/NĐ-CP ’

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu 
cầu, nguồn kinh phí thực hiện các Nghị định nêu trên trong năm 2012 gửi Bộ 
Tài chính chậm nhất trước ngày 31/5/2012 (kể cả các Bộ, cơ quan Trung ương 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đủ nguồn để thực hiện).

(Các Bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo nhu cầu và nguồn theo biểu 
mẫu số 1, 3a, 3b, 3c đính kèm; các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương gửi 
báo cáo nhu cầu và nguồn theo biểu mẫu 2a, 2b, 2c, 2 d, 2đ, 2e, 4a, 4b, 4c đính 
kèm).

Điều 5. Phương thức chi trả kinh phí thực hiện các Nghị định số 
31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP, số 35/2012/NĐ-CP

1. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn kinh phí lớn hơn nhu 
càu kinh phí để thực hiện các Nghị định nêu trên thì được chủ động sử dụng các 
nguồn này đế chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công 
chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định.

2. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương có nguồn kinh phí để thực hiện các Nghị định nêu trên lớn hơn nhu 
cầu kinh phí thực hiện:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn 
hơn nhu cầu kinh phí thực hiện, chủ động sử dụng các nguồn để chi trả tiền 
lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trợ cấp tăng thêm đối với 
cán bộ xã nghỉ việc và phụ cấp tăng thêm cho những người hoạt động không
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chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phổ, cán bộ thú y cấp xã theo chế độ quy 
định.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử đụng nguồn 
tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại 
tập trung) để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán cùng cấp 
và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

3. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện các Nghị định nêu trên lớn hơn nguồn 
kinh phí theo quy định tại Thông tư này:

- Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương:
+ Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính sẽ 

thẩm định và thông báo bổ sung kinh phí để các Bộ, cơ quan Trung ương đủ 
nguồn để thực hiện.

+ Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung 
ương thông báo bổ sung kinh phí cho các đơn vị sử đụng ngân sách trực thuộc 
để thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo chế độ quy định (sau 
khi sử dụng nguồn để thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo quy 
định mà vẫn còn thiếu nguồn).

+ Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bổ số thông báo bổ sung 
nêu trên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (sau khi sử đụng nguồn để 
thực hiện tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm theo quy định mà vẫn còn thiếu 
nguồn). Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút tiền tại Kho bạc nhà nước 
trong phạm vi số được bổ sung cùng với việc chủ động sử dụng nguồn thu được 
để lại theo chế độ, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chi trả tiền lương, phụ 
cấp, trợ cấp tăng thêm đôi với cán bộ, công chức, viên chức cùa đơn vị mình 
theo chế độ quy định.

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trên cơ sở báo cáo 
nhu cầu và nguồn kinh phí của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ 
Tài chính sẽ thẩm định và thông báo bổ sung kinh phí để các địa phương đủ 
nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

4. Trong khi chờ được cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp 
trên thực hiện ứng trước kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đảm bảo đủ 
nguồn thực hiện; đối với các địa phương có khó khăn về nguồn, có văn bản báo 
cáo gửi Bộ Tài chính để thực hiện ứng kinh phí cho địa phương; các đơn vị sử 
dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2012 đã được 
giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương, phụ cấp, 
trợ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các 
đối tượng khác theo quy định tại Thông tư này. số kinh phí đã ứng trước và số 
đã sử dụng này được hoàn lại nguồn bằng số bổ sung kinh phí để thực hiện tiền 
lương, trợ cấp tăng thêm của cấp có thẩm quyền.

5. Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền 
lương, phụ cấp, trợ cấp cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này thực 
hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện 
hành.
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Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan Trung ương và Uỷ 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cỏ trách nhiệm tổ chức, 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các cấp trực thuộc xác định nhu cầu và nguồn 
kinh phí thực hiện các Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP, số 
35/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2012.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương mình và các quy 
định tại Thông tư này, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về thời gian, biểu mẫu báo 
cáo cho các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định về việc 
tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2012.
Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 

01/5/2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung 
ương và địa phương có báo cáo gửi Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giải quyết

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiếm toán nhà nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chổng tham nhũng;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tài chính. KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,

- Lưu: VT, Vụ NSNN.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng. các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng C hủ tịch nước;

1 0

Nguyễn Công Nghiệp



Bộ, cơ quan Trung ương ... B i ể u  
s ố  1

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP NĂM 2012
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Stt Nội dung

TỎNG SỐ
Lĩnh vục ... (chi 

tiết từng iĩnh vự< 

c h i)01

Biên chế năm 
2012 được 

cấp có thẩm 
quyền giao 
hoặc phê 

duyệt

Tổng số biên 
chế có mặt 

đén 
01/5/2012

Quỹ lương, phụ cấp vả các khoản đóng góp tháng 5/2012 theo quy định 
tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, 57/2011/NĐ-CP

Quỹ lương, phụ cẩp và các khoàn đóng góp tháng 5/2012 theo quy 
định tại Nghj định 3I/2012/NĐ-CP, Nghị định số 34/2012/NĐ-CP

Nhu cầu kinh 
phí tiền 

lương tảng 
thêm 1 tháng

Nhu cầu kinh 
phí thực hiện 
Nghj định số 
22/2011/NĐ- 

CP, 
57/2011/NĐ- 

CP của số biên 
chế tăng thêm 
so thời điểm 

báo cáo 
01/5/2011

Nhu cẩu kinh phí 
thực hiện Nghị 

định 3t/20I2/NĐ- 
CP, 34/2012/NĐ- 

CP năm 2012

Chi tiết thea các 
chi tiêu như từ  

cột / đến cột 15Tồng số

Bao gôm:

Tồng số

Bao ỊỊồm:

Mức lucmg theo 
ngạch, bậc, 

chức vụ

Các loại phụ cấp 
(chi tiết từng loại 

phv cấp)

Các khoản đóng bảo 
hiềm xă hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm 

y tế, kinh phí công 
đoàn

Mửc lucmg 
theo ngạch, 
bậc, chức vụ

Các loại phụ cấp 
(chi tiết từng 
loại phụ cấp)

Các khoản đóng bào 
hiểm xà hội, bảo hiểm 

y tê, kinh phí công 
đoàn

Phụ cấp 
côllg vụ Tổng số

Trong đỏ: 
bảo hiểm 

thất nghiệp

Phụ cẩp 
công vụ Tổng số

Trong đó: 
bảo hiểm 

thất 
nghiệp

A B I 2 3-4+S+6 4 5 6 7 8=9+10+1] 9 10 11 12 13-8-3 t4 tí^ỉỉxSthãnR+H

1
2
3

TÒNG SỎ

(Chi tiếí theo từng 
đơn vị thuộc, trục 

ihuộc)

Đcm v ị ...
Đcm v ị ...

ngáy... tháng... năm ... 
Thú trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chá: (1) Các lĩnh vực chi có đối tượng hưởng phụ cấp còng vụ cần chi tiết thêm tổng số đổi tượng hưcmg phụ cấp công vụ, trong đỏ: sổ lao động theo hợp đồng không thời hạn theo quy định tại Nghị đjnh số 68/2000/NĐ-CP.



Biểu số 2a

UBND tỉnh, thành phố

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 31/2012/NĐ-CP NĂM 2012
(Dùng cho UBND tinhrm thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn V/. Ttiặu 4Ỉd*g

STT NOtDƯNG

BIỀN CHÊ 0UỢC 
CẮP c ó thảm
QUYẼNOIAO 

HDẬC PHÍ 
d u y ẹ t n Am  2012

1ỞHG s ờ  ĐỒI 
TƯ(JNO HƯỞNG 
LƯƠNG Cữ MẶT 

ĐÊNOỈ/5/20Í2

QƯỸ Í.ƯONG, PHỰ CAP VA CẢC KHOẢN ĐÓNG GỚP THẢNG 5/2012 THEO NGHI ĐINH SÔ 22/20! 1/H&CP QUỸ LƯƠNG, PHỤ CAP VÀ CẢC KHoAM EtìNG GÒP THẢNG W012 THEO ÍÍOH1 ĐINH SỎ J1/2012WD-CP

CKÊNH 
LCai QUỸ 

LƯƠNG. 
m ựcA P  

TẢNG THÊM 
1 THÁNG

MHUCAU 
HNIlPHt 

m ự c HEN 
HGHIĐINH 

s ó  31/2012/NE 
CP NẰM 201 ỉ

TỐNOCONC

MỨC 
LƯƠNG 
THEO 

NGẠCH, 
BAC, CHỨC 

VU

TỒNG CÁC 
KHOẢN PHỰ

CApll->

Ịrocgdó
CÁC

KHOẢN
ĐÓHOGÓP

BHXH.
BHYT,
KPCĐ

TỚ NO 
CÔHO

Mửc
LUONO
Timo

NGẠCH.
BẠC,

CHỬCVỰ

TỒNG CÁC 
KHOÁN 

PHỤ cAp

Tnung (ló

CÁC KHOÁN 
DÓNG GÓP 

rnrxii, 
BKYT, KPC0

PHỰCẰP
KHUVVC

PHỤCẰP 
CHỨC vự

PHUCẢP
ư u đ Ai
NGÀNH

ph ụ c Ap
THU HỚT

PHỤCẢP 
CÔNG vụ  

THEO NOI J1 
DJNH 

57/20 n/NĐ-CP

PHUCẢP
THẲM
HIÊN

PHUCẰP 
KHU v u c

PHỰCAP 
CHỨC vụ

PHU CẤP 
ơ u đ Ai 
NGÀNH

P11ỰCẢP
THUHỨT

FirựcAP
CÕNG v ụ  

TWEONGHt 
U1N1ISÚ 

57/201 l/NĐ-CP

ph ự cAp
TỈUM
NIẼN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 lí u 11 !» 10 21 22 21 M ĩ i 26

T ồ t s d
1

2

3
4
s
G
7

*

b
c
á

c

SN gỉio  đục - đảo tậo 
Giầỡ đ\K

Ttaflg dử: G/bo viẻir mâm /iữtt ngoai biền chi theo Quyểi định 
iÁ  eiýĩOII/ỌĐ-TTg 
- Đào 190 
5N y t<
Trong đồ: cán hộ y  tế xữ trong ơịnh bỉẻn
Khoa học-ctag nghệ
Vân hoA thông Ún
phái thanh iruyồn hỉnh
The due - thê thao
Dim bảo xá hội
Quàn {ý tUtá nuức, dáng, đoản Lhr 
Cấp tinh V* huvtn 
Trong đố: - Quán lỷ nhả nước 

-Dàng 
-Đoàn thí

Hợp đồfi£ khfag Ihòi hạn co quan hảnh chinh, dang, đoán thể 
(khftog bao Ẹồm dơn vi sự ngtùtp)
Cản bộ chuyên tràch, cóng chvụ xỉ 
Hũậl dộng pbt đ»i bièu HĐND câc cằp
* CẬp ỉitth 
*cẩp hvyện
* Cáp ta
ỉ’hụ c ip  Lrách nhiịm cẤp u ỷ
* Uý viên cáp linh
+ Uỳ vtĩỉt cấp htivệti 
4 Uỷ VI'in cẩp xđ

O i  ckể'. i 1) Chi lỉnh các khoản phụ cáp do Tning ương quy đinh, khdng kè tiền lương Jồm viỉc vào ban áỆBL lảm Ihéro giừ, pỉíụ cấp theo mức tuyỉt đốã, bao gèm các Loại phv cáp Iheo Nghị đỉnh 61/200Ó/NĐ-CP, Nghi đinh 64/2W9/ND-CF, 54,56,57/2011/NĐ-CP.

-- ngáy ... ihỏíig... Aim
ƯBND tỉnh) ibinh phổ . 

(Ký tín* dóng diu)



B iểu  số  2 b

U B N D  tỉn h , th à n h  p h ố

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 31/2012/NĐ-CP XĂM 2012
(Dùng cho UBND tinhrm thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

D ưn  I Triệu cỉôrtịỊ

KTT KOỈ DUNÍt

ljỹ'.N o ư  m/OL 
CApCOTHẢM 
ụuvt:* '-J.IV) 

HOAC FMÍK
[3L»vn nam2H2

JONCJ SỪ OC}\
; i ;ọ \o1 tƯỚNÍG 

;.Ư0NG c o  
M/,1 f.)JíN 
ú] 0^0] 2

íVIỶ Ỉ.ƯCỈNCí. í‘HU <:\v VÃ CAt: KHOÁN n õ v ;  1,01' J tíÃ^C 5'2'ÍỈ2 ntw> NGHỈ ĐINH SỔ 22/201 ]/NĐ-CR Q'JỶ LƯƠNG. PHI1 CÁI1 VA CAC k h o a n  ĨKÌNG GOP TEIANCr '/20;2. TIn•:<> ngu : DIN]; so  ’ p
t'ỉíl'M f l.r.Cif 
ọ i;ý  : JONG.

PHU CAP 
7ÃNC. T1IL.M 

; I'HANCJ

NJ ft.f CA(j S.ÌNỈ ị 
P1 lĩ 'H iự C H ltN  
NCỉUi s ô  
:* |/2C't2/N'íi-(.'l* 

NÃM Jíi)2
■;ỦNư
CONC3

MVC LƯC1NCT 
'11 EbONGACM. 
ĩìAL, a  flic V\J

lONt; CÁC 
KHOẢN HH1J

c Af I,jj

'i'rrmg ảo
CÂC KHOÁN 
DONG cỏ p

m m
m .'ĩ>

TỎNC CAC 
KHOÁN phí;

CÁP’U

7,1*,*,/*
CAC KJMAN 
iH »u  w ;-1 

.HKXK. Bi’YV 
K^t.U

Piíụ CẢr 
Ki íE Ị Vực

IJÍ1Ụ CÂi1
CH líc  vu

m u  LẢI'
ƯU ĐÃ! 
NGÁNH

]’ỈỈỤ cAf 
ÍHUHỨT

1'Hlr CẢP <. ÕKG vụ 
T1ÌEO NGHỈ 

ĩ7/2UU/NỈF^CP

PHU L Áy
tíeâm niEn

TŨSCÌ
CONG

MỨL 1.Ư0N0 
T1IRD NCẠCIi, 

ỉiAC.ClHX VỤ Ĩ’HV CA? 
KiíU

ij:iu rA)j 
CHỮC VIJ

HỈỤ c \p  
ƯL; OÃ E 
NCrANfi

r in j CẢJJ 
'HỈU !ĨỬT

í1:IU CÀÍ’L'ÕNG vr = 
TKỈ‘0  Níiỉii L>̂ NH 

57/2^1 ]:NĐ.Cr

;-|]U (_VM' 
'ỈTIÁM nu:n

] 2 3 4 5 b 7 li 9 to ti 12 13 H 15 16 17 lã 19 20 21 Ì2 23 24 2i Z6

Tỗ»* iổ
11

2

311
[

2

Khối tỉnh 
S ỡ y iể
- Quàn lý nhà nuré
- Sụ  nghiệp y lể
- Sư nghiệp đào 1ẠO

Sờ giảo dục - dào ỉậo
- Quản lý nhà miửc
- Sir nghiệp giao đục đáo tao
Tr đò 5jV giáo tiục

Sơ ..
Khối huyện 
Huyện A
- Quàn ly NN, ding, doàn thé 
* Sụ nghiệp y lể
- Sư nghiệp giáo due- đáo 1*0 

Tr.đó: SN  giòo dục

Huyín B
- Qvàn lý NN, đãng, đoản thê
- Sụ nghiệp V le
- Sir nghiệp giáo dục- đáo 1>0
Tr đờ: SN  giáo úyt.

Ghi chù: 11) Chi linh CÁC khoan phụ cấp do Trung ương quy định, không ké ỉiền lương ỉàm việc vảo ban dcm, làm thêm giẺí7 phụ cẨp Iheo mức tuyệỉ dổi; bao gồm các ỉaịú phụ cẨp theo Nghi đình 61/2 006/NĐ-CP, Nghi dịnh 64/2QQ9/NĐ-CP, 54,56,57/201 ]/NĐ‘CP-

..... ngày iháng n ăm .
UĐND ũnh, ihánh phố 

(K\ ten, dỏng dầu)



UBND tinh, thành phố:
Biểu số 2c

BẢNG TỔNG HỢP QUỸ TRỢ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2012 CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG
THÁNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 35/2012/NĐ-CP

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phổ  trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DƯNG

TỐNG SỐ NGƯỜI 
NGHỈ VIỆC 

HƯỞNG TRỢ CẮP 
HÀNG THÁNG ĐẾN 

01/5/2012

QƯỸ TRỢ CAP 1 
THÁNG THEO QUY 

ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 23/2011/NĐ-CP

QUỸ TRỢ CẤP 1 
THÁNG THEO QUY 

ĐỊNH TẠI NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 35/2012/NĐ- 

CP

QUỸ TRỢ 1 
THÁNG TANG 

THÊM

BIITY TĂNG THÊM 
(MỨC 4,5% CỦA 

CHÊNH LỆCH TĂNG 
LƯƠNG TỎI THIẾU TỪ 

830.000 Đ LÊN 
1 050.000 Đ)

TỔNG QUỸ TRỢ 
CẤP BHYT TẢNG 
THÊM NĂM 2012

1 2= Cột 1 X mức TC 3= Cột 1 X mức TC 4= 3-2 5 6=4 X 8 tháng +5

1

2

4

Tổng số

Nguyên bí thư, chủ tịch.

Nguyên Phó bí thư, phó chủ tịch, Thường 
trực Đảng uỷ, Ưỷ viên, Thư ký ƯBND, 
Thư ký HĐND, xã đội trưởng

Các chức danh còn lại

....ngày ... tháng ... năm ...
ƯBND tỉnh, thành phố ... 

(Ký tên, đóng dấu)



Biểu số 2d

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách  
cấp xã, thôn và tổ dân phố, cản bộ thú y cấp xã năm 2012

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

UBND tỉnh, thành phố:

Tổng sổ xã, phường, thị trấn: trong đó cấp xã loại I:... xã, cấp xã loại 2: ... xã, cấp xă loại 3:.... Xâ
Tồng số thôn, tổ dân phố:_________________________________________________________________________________________________________________________Đơn vị: triệu đồng

TỔNG SỒ ĐỒI TƯƠNG 
NẢM 2012 THEO NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ- 

CP

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỎ TRỢ

STT CHỨC DANH
TỔNG CỘNG

HỒ TRỢ 2/3 CHÊNH 
LỆCH TĂNG LƯƠNG 

TỐI THIỂU

BHYT 3%  C H Ê N H  
LỆCH T Ã N G  

LƯƠNG T Ồ I T H IÊ U

A B 1 2 3 4

1

1
2 
3
II

III

Tổng sá
Những ngiròi hoạt động không chuyền trách cấp xã theo Nghị định 
92/2009/NĐ-CP
X ã loại I 
Xã loại II 
X ã loại III

Những người hoạt động không chuyên trách ở  thôn và tổ dân phố 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
Hỗ trợ cán bộ thú y cấp xã

Cột 1= Số thôn X 3

..... ngày ... tháng ... năm ...
ƯBND tỉnh, thành phố ... 
(Ký tên, đóng dấu)



UBND tỉnh, thành phố: Biểu số 2đ

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ 
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2012/NĐ-CP NGÀY 15/4/2012 CỦA CHÍNH PHŨ

(Dùng cho UBND tinh, thành phổ trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
Biên chế được 
cấp có thẩm Tổng số đổi Lưoug và các khoản phụ cấp tbeo lương tối thiểu 1.050.000 đ

Chênh lệch Phụ cấp
Stt Nội dung quyền giao 

hoặc phê duyệt 
năm 2012

tượng được 
hưởng có mặt 
đến 01/5/2012 Tổng cộng

Mức lương 
theo ngạch, 
bậc, chức vụ

Tổng các 
khoản phụ 

cấp

Phụ cấp 
chức vụ

Phụ cấp 
tham niên, 

VK

phụ cấp công 
vụ 1 tháng

cõng vụ năm 
2012

1 2 3 4 5=6+7 6 7=8+9 8 9 10=5x (25%-10%) 11=10 X 8 tháng

Tổng hợp toàn tỉnh
] Quản lý nhà nước, đàng, đoản thê
a Câp tỉnh và huyện

Trong đó:
- Quản lý nhà nước
-Đảng
- Đoàn thè

b Cán bộ công chức xã
2 Họp đồng không thời hạn cơ quan hành chính, 

đàng, đoàn thể (không bao gồm sự nghiệp)
I Khối tĩnh
1 Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thê

Trong đó:
- Quàn lý nhà nước
-Đảng
- Đoàn thê

2 Họp đồng không thời hạn cơ quan hành chính, 
đảng, đoàn thể (không bao gồm sự nghiệp)

II Khéi huyện
1 Quản lý nhà nước, đàng, đoàn thể
a Cấp huyện

Trong đó:
« Quăn lý nhà nước
* Đảng
- Đoàn thê

b Cán bộ công chức xã
2 Hợp đỗng không thơi hạn cơ quan hẳnh chính, 

đảng, đoàn thể (không bao gồm sự nghiệp)

ngày....tháng....năm.... 
UBND tinh, thành phố ... 

(Ký tên, đỏng dấu)



Biểu số  2e

U B N D  tỉnh thành phố

BÁ O C ÁO N H U CẦU K IN H  PHÍ T H ỰC H IỆN BẢO H IỂ M  T H ẤT  N G HIỆ P  T H E O  N G H Ị Đ ỊN H  127/2008/N Đ -CP NĂM 2012
(D ùng cho  U B N D  tỉnh  thành phố trực thuộc trung  ương báo cáo  B ộ Tài ch ính)

D ơ n  VỊ .  Triệu dỏnịi
1 ong QL, phụ cấp vá BH thất nghiệp tháng 5/2D ỉ 2 theo  NĐ  22/201 ] 'N Đ -CP l â n g  QL, phụ c ẵp và BH ihà nghiệp (hảng 5/2012 iheo NĐ  3 1 /2 0 12/NĐ-CP

Chèrih lịch  
Bão hiem 

that nghicp 
U ng thèm  1 

tháng

Biên chế dượ t cấp 
có thắm  quyên 
gian hoặc phê 

duyệt n im  2012

rúng  số dối Trong đó
M úc lương 
ihcci ngach, 

bặc, chức 
V\1

T ồng  các 
kh aàn  phụ 

c lp  tính 
BH TN

Trong dỏ th ấ t  n g h iê p
N h u  c ẩ u  th ự c  

h iệ n  B H T N  
n ãrn  2 0 1 2

Stt Nội dung
tượng h oờng 

lương có m ặt đền 
0 1 /5 /2 0 Ì2  nộp 

BH TN

Tồng cộng
M úc lưong 
theo ngạch, 

bậc, chức V\1

T ông các 
khoán phụ 

cap  tinh 
BHTN

Phụ cấp chức 
vụ

Phụ cấp vuợ t 
khung

p.cắp lĩiảni 
niên nghể

2%  B ào hicm 
thất nghiệp

T Ổng cõng Phụ cấp 
chứ c vụ

Phụ cấp vuợ t 
khung

p .cấp châm 
niên nghe

2%  B ão hiềm 
thất nghiệp

th e o  m ứ c  
lư o n g  

8 3 0 .0 0 0  d 12 
th á n g

A B 1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11 12 13 14 IS [6 17 18 1 9 = 1 7 * 8 + 1 8

]

1

ỉ

1]

]

2

T o n g  IO

Khái tinh
Sờ y té

- S u  nghiệp y lé

- Sự nghiệp giáo dục - đảo tạa

Sử giáo dục - dao  tạo

- Sự nghiệp giảo dục- dáo lao  

Tr.đò: SN  g iáo  (Jụụ

S ớ .....

Khối huyện
Huyện A

• Sư nghiệp y té

• Sư nghiệp giáo dục* đào l ịa  

Tr.đò: S N  g iáo  dục

Huyên B

- Sự nghiệp y  tế

- Sự nghiệp giáo dục- đảo tạo 

Tr.đó: S N g iá o  dục

•e

+
oc
M

t--

«&
«O'

u

XÁC NHẶN CỬA Cơ QUAN BIIXH
N gày...... t h á n g ____n ă m
UBNO tinh, th àn h  phô 

(K ý  t e n ,  đ ỏ n g  d í u )



Bộ, cơ quan Trung ương . 
Chương:...

Biểu số 3a

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP NĂM 2012
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

TỐNG SÓ
Lĩnh vực ... 

(chi tiết từng 
lĩnh vực chi)

Nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 
2012

Nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm chưa 
sừ dụng hết chuyển sang năm 2013 (nếu có)

STT NỘI DUNG
Nhu cầu kinh phí 

thực hiện Nghị 
định số 

31/2012/NĐ-CP, 
34/2012/NĐ-CP 

năm 2012
Tổng số

40% số thu để 
lại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tế là 35%)

Nguồn tiết 
kiệm 10% chi 
thường xuyên 
để thực hiện 
cải cách tiền 

lương

Số đề nghị bổ 
sung để thực 

hiện tiền 
lương tăng 

thêm (nếu cỏ) Tổng sổ

40% số thu để 
lại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tế ỉa 35%) 
chưa sử dụng 

hết

Nguồn tiểt 
kiệm 10% chi 
thường xuyên 
chưa sử dụng 

hết

Chỉ tiết theo 
các chỉ tiêu 
như từ  cột ỉ  

đến cột 8

A B 1 2=3+4 3 4 5=1-2 6=2-1 7 8=6-7

1
2
3

TỎNG SÓ

(Chi tiết theo từng 
đơn vị thuộc, trực 

thuộc)

Đ ơn vị ...
Đ ơn vị ...

ngày ... tháng... năm ... 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)



Bộ, cơ quan trung ương
C h ư ơ n g

B iể u  s ố  1 b

B Á O  CÁ O  N G U Ồ N  K IN H  PH Í TH Ự C  H IỆN  N G H Ị ĐỊNH SỐ 31/2012/N Đ -C P  34/2012/NĐ-CP NĂM 2012 C ỦA C ÁC ĐƠN VỊ SỰ  N G H IỆP  T R ỰC T H U Ộ C  C Á C  B Ộ , C Ơ  Q U A N  T R U N G  Ư Ơ N G

(D ù n g  ch o  U B N D  tỉn h  th à n h  p h ố  trự c  th u ộ c  tru n g  ư ơ n g  b á o  cá o  B ộ  T à i c h ín h )

D ơn Vi: I n ệ u  đ ỏ n g
. . . .

TÒNG SO
l.ĩnh vực .. 

(chi liet từng 
iũìh vực chi)

STT Nộ! DUNG
Nhu cầu kinh 
phí thực hiện 

Nghị định 
3Ì/2012/NĐ- 

CP

Số thu được đê lại theo chế độ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Số đề nghị bổ 
sung đề thực 

hiện tiền 
lương tăng 
thêm năm 

20! 2

Nguồn đc thực hiệtì tiền iưoiig tăng thêm nàm 
2012 chưa sừ đụng hết

Chi tiết theo 
các chi tièu 
như từ cột l 
đèn cột 14Thực biện nàm 

201!
Dự toán nảm 

2012

40% số thu để 
lại theo che độ 

năm 2012 
(riêng ngành y 

tế ỉa 35%)

Số đã sử dụng để 
thực hiện để thực 

hiện các Nghị 
định về tiền 

lương, phụ cấp từ 
năm 2011 trở về 

trước

Số Ihu để thực 
hiện tiền 

lương tẫng 
thêm năm 

20 ] 1 chưa sừ 
dụng het 

chuyển sang 
năm 2012

Số thu để thực 
hiện tiền 

lương tăng 
thêm năm 

2012

Số tiết kiệm đề 
thực hiện tiền 

lương tăng thêm 
năm 2011 chưa 

sứ đụng hết 
chuyên sang 

năm 2012

S ố tiết kiệm 
10%  đự  toán  
năm 2012 đê 
thực hiện cài 

cách liền lương 
đ ư ợ c  cap  có  
thẩm quyền 

giao

Số tiết kiệm để 
thực hiện tiền 

lương tăng 
th em  năm  20 1 2

Tổng số

40% số thu để 
iại theo chế độ 
(riêng ngành y 

tế là 35%)

Nguồn tiết 
kiệm 10% chi 
thường xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7=4-5+6 8 9 10=8+9 11=1-7-10 12=7+10-1 13 14=12-13

1
2
3

TỎNG SÓ

(Chi tiết theo từng 
đơn vị thuộc, trực 

thuộc)

Đơn vị . . .

Đom vị . . .

ngày  ... tháng ... năm  
T h ủ  trư ơ n g  đom vị
(K ý tên, đóng dấu)



B ộ, cơ  q u an  T rung  ư ơ n g  . 
C h ư ơ n g : ...

Biểu số 3c

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP NĂM 2012 CỦA CÁC 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đổng

Stt Nội dung

Nhu cầu kinh 
phí thực hiện 
NghỊ định số 
31/2012/ND- 

CP, 
34/2012/NĐ- 
CP nãm 2012

Số thu được để iại theo chế độ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Số đề nghị bổ 
sung đề thực 

hiện tiền 
lưcmg tăng 

thêm

Nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm năm 
2012 chưa sừ  dụng hết

Thực hiện 
năm  2011

Dự toán 
năm 2012

40% số thu 
để lại theo 
chế độ năm 

2012

Số đã sử dụng 
đé thực hiện 

các Nghị định 
về tiền lương, 
phụ cấp năm 

2011

Số thu dể 
thực hiện tiền 

lương tăng 
thêm năm 

201 ] chưa sử 
dụng hết 

chuyển sang

Số thu để thực 
hiện tiền 

lương tăng 
them năm 

2012

Số tiết kiệm để 
thực hiện tiền 

lucmg tăng thêm 
năm 2011 chưa 

sử dụng hết 
chuyển sang 

năm 2012

Số tiết kiệm 
10% dự toán 
năm 2012 để 
thực hiện cải 

cách tiền lương 
đuợc cấp có 
thẩm quyền 

giao

Số tiết kiệm để 
thực hiện tiền 

lương tăng 
thêm năm 2012

Tổng số
40% số thu để 
tại theo chế độ

N guồn tiết 
kiệm 10% chí 
thường xuyên

A B i 2 3 4 5 6 7=4-5+6 8 9 !0=8+9 11=1-7-10 12=7+10-1 13 14=12-13

1
2
3

TÒNG SÓ

(Chi tiết theo từng cơ quan 
thuộc, trực thuộc,)

Đ ơ n v ị ...
Đom vị ...

ngày... th á n g ... năm ... 

Thú trưởng đ ơ n  vị 
(Ký tên , đ óng  dấu)



Biểu số 4a

UBND tỉnh, thành phố
BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2012

(Dùng cho UBND tỉnh, thành phó trực thuộc trung ương bảo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN

1 2 3

A NGƯÒN THỤ C HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2012
1 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện 2011 so dự toán Thủ tướng Chính phù giao năm 2010:
2 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) Dự toán 2012 so đự toán 2011 Thủ tướng Chính phủ giao:
3 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán nám 2011
4 Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán năm 2012
5 Số thu đươc để lai đơn vì năm 2012
a Tổng số thu học phí năm 2012

Số thu 40% được trích để lại đơn vị để thực hiện chế độ tiền lương
.................... ............ -■■■--...-

Trong đ ó : + số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương 830.000 đồng
+ Số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương 1,050.000 đồng và các loại phụ cấp

b Tổng số thu viện phí năm 2012
Trong đó: Chi phí thu(i):
Số thu 35% được trích để lại đơn vị để thực hiện chế độ tiền lương
Trong đó: + Số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương 830.000 đồng

+ Số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương 1.050.000 đồng và các loại phụ cấp
c Tổng số thu sự nghiệp khác 

Trong đó: Chi phí thu :
Số thu 40% được trích để lại đơn vị để thực hiện ché độ tiền lương
Trong đó : + số thu được huy động để thực hiện điều chinh tiền lương 830,000 đồng

+ Số thu được huy động để thực hiện điều chỉnh tiền lương 1.050.000 đồng và các loại phụ cấp

........- '

6 Nguồn thực hiện cải cách tiên lương năm 2011 chưa sử dụng hêt chuyên sang 2012
7 Ngân sách trung ương bổ sung năm 2012 để thực hiện điều chỉnh tiền lương đển mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng
B TONG NHƯ CẦU NĂM 2012
I Nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện NĐ 22,23/2011/NĐ-CP năm 2012
a Nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện NĐ 22,23/2011/NĐ-CP đã thẩm định năm 2011 (12 tháng)



Biểu số 4a

STT NỘI DUNG S Ố  T I Ề N

] 2 3
b Nhu câu kinh phí tăng thêm đê thực hiện NĐ 22/2011/NĐ-CP cúa sồ biên chê tăng thêm

ĨI
]

Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo NĐ 31, 35/2012/NĐ-CP
Quỹ liền lương, phụ cấp tăng thêm đoi với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp

;

9 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã .
3 Ọuỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ y tế xã trong định biên.
4 Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
5 Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 35/2012/NĐ-CP
6 Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đôi với giáo viên mầm non trong định biên theo Quyêt định sô 60/2011/QĐ-TTg
7 Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đổi với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố
8 Kinh phí tãng thêm để thực hiện chế độ đốỉ với nhân viên thú y cấp xã
9 Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp theo QĐ số 169-QD/TW ngày 24/6/2008
10 Kinh phí tăng thêm đê thực hiện chê độ phụ câp đôi với y tê thôn bản
11 Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp uỷ thuộc cấp tỉnh theo Quy định 3115-QD/VVPTW
III Nhu cầu thực hiện chế độ BHTN; BHYT cho một số đối tượng và một số loại phụ cấp, trự cấp theo quy định
1 Kinh phí thực hiện chế độ BHTN năm 2012

Trong đó BHTN theo mức ỉương tối thiếu 830.000 đ  (ỉ 2 thảng)
2 Kinh phí thực hiện chế độ BHYT cho đối tượng cựu chiến bĩnh, thanh niên xung phong

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ, Nghị định
3 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ
a Kinh phí tăng thêm đê thực hiện chê độ phụ câp trách nhiệm
b Kinh phí tãng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự
c Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ ừợ cấp ngày công lao động, trợ cấp tiền ăn trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
4 Phụ câp công vụ
a Phụ cấp công vụ theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP (12 tháng)
b Phụ cấp còng vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP (8 tháng)
5 Phụ cấp thâm niên giáo viên
6 Phụ cấp ưu đãi ngành y tế theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP
7 Phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
a Phụ cấp công tác lâu năm vùng khó khăn
b Trợ câp lân đâu, chuyên vùng



Biểu số 4a

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN

1 2 3
c
8

9
c
1
2

Phụ cấp thu hút
Phụ cấp Đảng, đoàn thể theo Thông báo số 13-TB/TW, Hướng dẫn 05-HD/BTCTW
Nhu cầu kinh phi chi trả chế độ thù lao đổi với người nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tạỉ bội đặc thù theo Quyết 
định 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
CHÊNH LỆCH NHU CÀU VÀ NGUỒN NẰM 2012 
Phần thiếu nguồn ngân sách trung ương bỗ trợ.
Nguồn thực hiện cải cách tiền lương chuyển kỳ sau.

■ ■ ■.......—  ■ - —

Ghi chủ:
(1) Chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao; kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật 
của cơ sở khám bệnh, chừa bệnh theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 so với Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ 
tướng Chính phủ.
(2) Không bao gồm kinh phí bỗ trợ nộp BHXH cho Chi huy Phó BCH quân sự xã, phường thị ưấn từ NSĐP. (2) Các khoản phụ cấp, trợ cấp tăng thêm để thực hiện Luật 
DQTV, Nghị định 116, Nghị định 56, Nghị định 54, Quyết định 30 có biểu thuyết minh riêng cơ sở tính toán theo quy định.

ngày....... tháng.........năm...
Chủ tịch ƯBND tỉnh, thành phố 

( Ký tên, đóng dấu)



TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 31,34, 35/2012/NĐ-GP NĂM 2012 THEO LĨNH VỰC
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng .

UBND tỉnh, thành phố: B iểu số 4b

NHU CÂU KINH PHÍ NGƯỐN TỪ TIẾT KIÊM 10% CHỈ THƯỜNG XUYÊN VÀ NGƯỎN THƯ ĐẺ LẠI ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN NGHỊ

STT CHỈ TIÊU ĐỊNH SỐ 31, TIÊT KIỆM 10% NGUỒN THU TỪ ĐƠN
34,35/2012/NĐ'CP TỔNG SỚ CHI THƯỜNG HỌC PHÍ VIỆN PHÍ VỊ HÀNH CHÍNH, sự

NĂM 2012 XUYÊN NGHIỆP KHÁC

Tổng số
1 SN giảo dục - đào tạo

- Giáo đục:
sổ 30/2011/QĐ-TTg
- Đào tạo

2 SN y tế
Trong đó: cản bộ y  tế xã trong định biên

3 Khoa học-công nghệ
4 Văn hoá thông tin
5 Phát thanh truyền hình
6 Thể đục - thể thao
7 Đảm bào xã hội

Trong đó: cán bộ xã đã nghi việc
8 Quàn lý nhà nước, đàng, đoàn thể
a Cấp tỉnh và huyện

Trong đó: - Quàn lý nhà nước
- Đảng
- Đoàn thề

Hợp đồng không thời hạn cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể
b (không bao gồm đơn vị sự nghiệp)
c Cán bộ chuyên trách, công chửc xã
e Cản bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phổ
d Hoạt động phí đại biểu HĐND các cấp 

+ Cap tinh 
+cẩp huyện 
+ Cấp xã

đ Phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ 
+ Ưỷ viên cấp tinh 
+ ưỳ viên cắp huyện 
+ Uỳ viên cap xã

ngày ... tháng ... năm .. 
UBND tỉnh, thành phố . 

( Ký tên, đóng dấu)



TỔNG HỢP NGUỒN VÀ NHU CẦU THỤ C HIỆN NGHỊ ĐỊNH 31,34, 35/2012/NĐ-CP NĂM 2012 THEO LĨNH VỰC
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phổ írực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị; Triệu đông

Biể u  s ố  4c
U B N D  tinh, thành phố:

NHI, CÀU KINH PHÍ NGUỒN l ì ĨT1ÉT KIÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ NGUỒN THI; ĐÈ LẠI Đ Ơ \ VỊ

STT c u i TIÊU
THựt: HIỆN NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 31,
3 4,3 5/2012/NĐ-CP 

NĂM 2012
TỐNG SỐ

TIẾT KIỆM 10% 
CHI THƯỜNG 

XUYÊN
HỌC PHỈ VIỆN PHÍ

NGUỒN THU 'rù ' ĐƠN 
VỊ HÀNH CHÍNH, s ự  

NGHIỆP KHÁC

Tổng số
1 Sởy tê

- Quản lý nhà nước
- Sự nghiệp y tế
- Sự nghiệp đào tạo

2 Sở giảo dục - đào tạo
- Quản lý nhà nước
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
Tr.đó: SN giáo dục

3 Sở ....
4 Huyện A ( I)

- Quàn lý nhà nước, đảng, đoàn thể
- Sự nghiệp y tế
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
Tr.đó: SN giáo dục

5 Huyện B (1)
- Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
- Sự nghiệp y tế
- Sư nghiệp giáo dục- đào tạo
Tr. đó: SN giáo dục

ngày ... tháng ... năm . 
UBND tỉnh, thành phố . 

( Ký tên, đóng dấu)


